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NHÓM SẢN PHẨM
ĐÈN LED DOWNLIGHT 
• Sử dụng chip LED Hàn Quốc chất lượng cao, hiệu suất sáng cao.
• Chất lượng ánh sáng cao (CRI≥80) tăng khả năng nhận diện 

màu sắc của vật được chiếu sáng, ánh sáng trung thực tự nhiên.
• Tuổi thọ cao, tiết kiệm chi phí thay thế và bảo trì.
• Dải điện áp rộng 150V ÷ 250V đáp ứng dải điện lưới tại Việt Nam.
• Đa dạng công suất, chủng loại, đáp ứng đa dạng nhu cầu của 

khách hàng.
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ĐÈN LED DOWNLIGHT AT05

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(ØxC)

Đường 
kính khoét 

trần

W V lm/W lm K Giờ mm mm

AT05 90/8W.PLUS 8 150÷250 0,9 110 880 3000/4000/6500 85 30000 118x36 90

AT05 90/10W.PLUS 10 150÷250 0,9 110 1100 3000/4000/6500 85 30000 118x36 90

AT05 110/10W.PLUS 10 150÷250 0,9 110 1100 3000/4000/6500 85 30000 138x36 110

AT05 110/12W.PLUS 12 150÷250 0,9 110 1320 3000/4000/6500 85 30000 138x36 110

AT05 90/10W.PLUS

AT05 90/8W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

80

80
160
240
320
400

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

336 lux

84 lux

37 lux

AT05 110/10W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

90

90
180
270
360
450

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

420 lux

105 lux

47 lux

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

90

90
180
270
360
450

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

420 lux

105 lux

47 lux

AT05 110/12W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

150

150
300
450
600
750

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

580 lux

127 lux

56 lux 138 36

11
0

138 36
11

0

118 36

90

118 36

90
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Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(ØxC)

Đường 
kính 

khoét 
trần

W V lm/W lm K Giờ mm mm

AT05 155/15W.PLUS 15 150÷250 0,9 110 1650 3000/4000/6500 85 30000 180x44 155

AT05 155/20W.PLUS 20 150÷250 0,9 110 2200 3000/4000/6500 85 30000 180x44 155

AT05 155/30W.PLUS 30 150÷250 0,9 110 3300 3000/4000/6500 85 30000 180x44 155

AT05 155/30W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

300

300
600
900
1200
1500

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

1264 lux

316 lux

140 lux 180 44

15
5

AT05 155/20W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

200

200
400
600
800
1000

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

844 lux

211 lux

94 lux 180 44

15
5

AT05 155/15W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

150

150
300
450
600
750

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

632 lux

158 lux

70 lux 180 44

15
5
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ĐÈN LED DOWNLIGHT AT24

Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(ØxC)

Đường kính 
khoét trần

W V lm/W lm K Giờ mm mm

AT24 90/8W.PLUS 8 150÷250 0,9 110 880 3000/4000/6500 >80 30000 115x39 90

AT24 90/10W.PLUS 10 150÷250 0,9 110 1100 3000/4000/6500 >80 30000 115x39 90

AT24 110/10W.PLUS 10 150÷250 0,9 110 1100 3000/4000/6500 >80 30000 135x39 110

AT24 110/12W.PLUS 12 150÷250 0,9 110 1320 3000/4000/6500 >80 30000 135x39 110

AT24 90/10W.PLUS

AT24 90/8W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

80

80
160
240
320
400

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

172 lux

43 lux

19 lux

AT24 110/10W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

90

90
180
270
360
450

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

232 lux

58 lux

26 lux

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

90

90
180
270
360
450

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

232 lux

58 lux

26 lux

AT24 110/12W.PLUS

1800Gamma Angles

cd

1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

90

90
180
270
360
450

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m
121 lux

484 lux

53.8 lux 135 39

11
0

135 39
11

0

115 39

90

115 39

90
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AT25 80/10Wx1.PLUS

AT25 80x80/10Wx1.PLUS

AT25 80x160/10Wx2.PLUS

AT25 80x240/10Wx3.PLUS

AT25 160x160/10Wx4.PLUS

ĐÈN LED DOWNLIGHT AT25

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

800

800
1600
2400
3200
4000

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

800

800
1600
2400
3200
4000

85

76

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

1500

1500
3000
4500
6000
7500

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

 856 lux

214 lux

95.1 lux

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

2500

2500
5000
7500
10000
12500

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

10396 lux

2599 lux

1155 lux

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

22176 lux

5544 lux

2464 lux

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

4000

4000
8000
12000
16000
20000

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

2600 lux

650 lux

289 lux

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

2600 lux

650 lux

289 lux

88

88

76

168

76
88

248

76
88

168

16
8

76

Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Đường 
kính 

khoét 
trần

Kích thước 
(DxRxC
ØxC)

W V lm/W lm K Giờ mm mm

AT25 80/10Wx1.PLUS 10 150÷250 0,9 75 750 3000/4000/5000 80 30000 80 85x76

AT25 80x80/10Wx1.PLUS 10 150÷250 0,9 75 750 3000/4000/5000 80 30000 80x80 88x88x76

AT25 80x160/10Wx2.PLUS 20 150÷250 0,9 75 1500 3000/4000/5000 80 30000 160x80 168x88x76

AT25 80x240/10Wx3.PLUS 30 150÷250 0,9 75 2250 3000/4000/5000 80 30000 240x60 248x88x76

AT25 160x160/10Wx4.PLUS 40 150÷250 0,9 75 3000 3000/4000/5000 80 30000 160x160 168x168x76
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AT25 100/16Wx1.PLUS

AT25 108x108/16Wx1.PLUS

AT25 108x208/16Wx2.PLUS

AT25 108x308/16Wx3.PLUS

AT25 208x208/16Wx4.PLUS

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

1500

1500
3000
4500
6000
7500

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

5544 lux

1386 lux

616 lux

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

5542.8 lux

1385.7 lux

615.9 lux

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

22176 lux

5544 lux

2464 lux

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

16632 lux

4158 lux

1848 lux

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

11088 lux

2772 lux

1232 lux

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

5000

5000
10000
15000
20000
25000

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

4000

4000
8000
12000
16000
20000

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

1500

1500
3000
4500
6000
7500

0

0

1800 120

105
900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

1500

1500
3000
4500
6000
7500

ĐÈN LED DOWNLIGHT AT25

168

16
8

76

Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Đường 
kính 

khoét 
trần

Kích thước 
(DxRxC
ØxC)

W V lm/W lm K Giờ mm mm

AT25 100/16Wx1.PLUS 16 150÷250 0,9 65 1040 3000/4000/6500 80 30000 100 109x88

AT25 108x108/16W x1.PLUS 16 150÷250 0,9 65 1040 3000/4000/6500 80 30000 108x108 115x115x88

AT25 108x208/16W x2.PLUS 32 150÷250 0,9 65 2080 3000/4000/6500 80 30000 208x108 216x115x88

AT25 108x308/16W x3.PLUS 48 150÷250 0,9 65 3120 3000/4000/6500 80 30000 308x108 317x115x88

AT25 208x208/16W x4.PLUS 64 150÷250 0,9 65 4160 3000/4000/6500 80 30000 208x208 216x216x88

109

10
9

88

216

88
11

5

317

88
11

5

216

21
6

88
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NHÓM SẢN PHẨM ĐÈN LED 
PANEL KHỔ LỚN
•  Chỉ số chống chói UGR<19 đảm bảo không gian chiếu sáng đạt 
chuẩn, thoải mái, dễ chịu, giảm mỏi mắt, tạo điều kiện thuận lợi 
cho công việc đòi hỏi sự tập trung cao như văn phòng, phòng họp, 
bệnh viện, trường học. 
• Hiệu suất sáng vượt trội, ánh sáng chất lượng cao CRI 85 hiển thị 
trung thực vật được chiếu sáng. 
• Tuổi thọ cao (30000 giờ), giảm chi phí bảo trì và thay thế.
• Thiết kế hiện đại, tính thẩm mỹ cao phù hợp với kiến trúc nội thất, 
chiếu sáng văn phòng công sở, bệnh viện,...
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ĐÈN LED PANEL CHỐNG CHÓI P06

P06.UGR19.T 600x600/50W

600 35

60
0

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

70

70

140

210

280

350

1488

372

165

93

P06 300x1200/48W.UGR.PLUS

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

70

70

140

210

280

350

1488

372

165

93

P06.UGR19.V 600x600/50W

600 35

60
0

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

70

70

140

210

280

350

1488

372

165

93

P06 600x600/48W.UGR.PLUS

600 35
60

0

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

70

70

140

210

280

350

1488

372

165

93

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ 

Kích thước 
(DxRxC)

Chỉ số 
chống 
chói

W V lm/W lm k Giờ mm UGR

P06.UGR19.V 
600x600/50W 50 150÷250 0,5 110 5500 3000/4000/6500 80 30000 600x600x35 ≤19

P06.UGR19.T 
600x600/50W 50 150÷250 0,5 110 5500 3000/4000/6500 80 30000 600x600x35 ≤19

P06 600x600/48W.
UGR.PLUS 48 150÷250 0,9 120 5760 4000/5000 85 30000 600x600x35 ≤19

P06 300x1200/48W.
UGR.PLUS 48 150÷250 0,9 120 5760 4000/5000 85 30000 300x1200x35 ≤19

1200 35

30
0
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ĐÈN LED PANEL P07

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

400

400

800

1200

1600

2000 cd

454

116

52

8

P06 640x640/48W.PLUS

640 25

64
0

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông 

Nhiệt độ 
màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ 

Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm k Giờ mm 

P06 640x640/48W.PLUS 48 150÷250 0,9 120 5760 4000/5000 85 30000 600x600x25

P06 320x1280/48W.PLUS 48 150÷250 0,9 120 5760 4000/5000 85 30000 1280x320x28

P06 320x1280/48W.PLUS
PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

400

400

800

1200

1600

2000 cd

454

116

52

8

1280 28

32
0

P07 150x1200/28W.UGR.PLUS

P07 300x300/24W.UGR.PLUS

300 10

30
0

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

1204

301

134

75.3

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

984

246

109

61.5

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng Quang thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

P07 150x1200/28W.UGR.PLUS 28 150÷250 0.9 95/100/100 2660/2800/2800 3000/4000/6500 85 30000 1200x150x10

P07 300x300/24W.UGR.PLUS 24 150÷250 0.9 120 2880 3000/4000/6500 85 30000 300x300x10

1200 10
15

0

11



P07 600x600/35W.UGR.PLUS

600 10

60
0

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

1504

376

167

94

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

P07 300x1200/35W.UGR.PLUS

1200 10

30
0

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

1504

376

167

94

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

P07 300x600/28W.UGR.PLUS

600 10

30
0

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

1032

258

115

64.5

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

P07 300x600/28W.UGR.PLUS 28 150÷250 0,9 120 3360 3000/4000/6500 85 30000 600x300x10

P07 300x1200/35W.UGR.PLUS 35 150÷250 0,9 120 4200 3000/4000/6500 85 30000 1200x300x10

P07 600x600/35W.UGR.PLUS 35 150÷250 0,9 120 4200 3000/4000/6500 85 30000 600x600x10
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P07 300x1200/48W.UGR.PLUS

1200 10

30
0

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

2064

516

229

129

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

P07 600x600/48W.UGR.PLUS

600 10

60
0

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

2064

516

229

129

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

P07 600x1200/75W.UGR.PLUS

1200 10

60
0

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

3228

807

359

202

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

P07 300x1200/48W.UGR.PLUS 48 150÷250 0,9 120 5760 3000/4000/6500 85 30000 1200x300x10

P07 600x600/48W.UGR.PLUS 48 150÷250 0,9 120 5760 3000/4000/6500 85 30000 600x600x10

P07 600x1200/75W.UGR.PLUS 75 150÷250 0,9 120 9000 3000/4000/6500 85 30000 1200x600x10

13



NHÓM SẢN PHẨM
ĐÈN LED ỐP TRẦN
• Hiệu suất sáng cao, chất lượng ánh sáng cao CRI80, hiển thị màu 

sắc trung thực, tự nhiên.
• Hệ số công suất cao 0,9 đảm bảo hiệu suất sử dụng điện tối ưu, 

tiết kiệm chi phí vận hành.
• Tuổi thọ bền bỉ 30000 giờ, giảm chi phí bảo trì và thay thế.
• Chỉ số bảo vệ IP40 chống bụi, độ bền cao khi sử dụng trong nhà.
• Đa dạng công suất, chủng loại, đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng.
• Ứng dụng đa dạng trong chiếu sáng các hộ gia đình, dân cư, 

tòa nhà: hành lang, ban công.

14 CATALOGUE LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN



ĐÈN LED ỐP TRẦN LN08

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

LN08 220x220/22W.PLUS 22 150÷250 0,9 105 2310 3000/4000/6500 80 30000 220x220x29

LN08 300x300/30W.PLUS 30 150÷250 0,9 105 3150 3000/4000/6500 80 30000 300x300x29

LN08 220x220/22W.PLUS

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

lux

lux

lux

lux
cd

708

177

79

44

150

150
300
450
600
750

LN08 300x300/30W.PLUS

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

lux

lux

lux

lux
cd

968

242

108

61

250

250
500
750
1000
1250

220 29

22
0

Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi thọ
Kích 

thước
(ØxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

LN09 220/22W.PLUS 22 150÷250 0,9 105 2310 3000/4000/6500 80 30000 220x29

LN09 300/30W.PLUS 30 150÷250 0,9 105 3150 3000/4000/6500 80 30000 300x29

ĐÈN LED ỐP TRẦN LN09

LN09 300/30W.PLUS

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

968 lux

242 lux

107 lux

60 lux

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

80

80
160
240
320
400

300 29

30
0

LN09 220/22W.PLUS

220 29

22
0

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

256 lux

64 lux

28 lux

16 lux

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

30

30
60
90
120
150

300 29

30
0
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Model Công 
suất 

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông 

bộ đèn
Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi thọ Kích thước  
(DxRxC) 

W V lm/W lm K Giờ mm

T5 300/5W.PLUS 5 150÷250 0,9 100 500 3000/4000/6500 80 30000 310x21,7x35.2

T5 600/10W.PLUS 10 150÷250 0,9 100 1000 3000/4000/6500 80 30000 570x21,7x35.2

T5 1200/20W.PLUS 20 150÷250 0,9 100 2000 3000/4000/6500 80 30000 1180x21,7x35.2

NHÓM SẢN PHẨM
BỘ ĐÈN HẮT TRẦN

• Không sử dụng máng, đèn nhỏ gọn 
phù hợp hắt khe, tủ trưng bày, tạo hiệu 
ứng ánh sáng độc đáo. 
• Hệ số trả màu cao (Ra = 80), ánh sáng 
trung thực, tự nhiên. 
• Khả năng chịu xung đột biến điện áp cao: 
Bảo vệ đèn khỏi tác động của các xung 
điện áp cao gây ra bởi các thiết bị khác. 
• Có Jack cắm nối tiếp các đèn

T5 300/5W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m
53 lux

19 lux

10 lux

60

60
120
180
240
300

310

21.7

T5 600/10W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m
97 lux

35 lux

18 lux

60

60
120
180
240
300

570

21.7

T5 1200/20W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m
210 lux

75 lux

39 lux

60

60
120
180
240
300

1180

21.7
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PKL01 1200/40W

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

1374

343

153

86

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

300

300

600

900

1200

1500

PKL01 600/20W

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

686

171

76

42

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

150

150

300

450

600

750

Model Công 
suất 

Dải điện áp hoạt 
động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông bộ 

đèn
Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước  
(D) 

W V lm/W lm K Giờ mm

PKL01 600/20W 20 120/220÷240/ 
100÷277 0,9 90/110 1800/2200 3000/4000/

5000/5700/6500 80 25000 600x58x46

PKL01 1200/40W 40 120/ 220÷240/ 
100÷277 0,9 90/110 3600/4400 3000/4000/

5000/5700/6500 80 25000 1200x58x46

NHÓM SẢN PHẨM
BỘ ĐÈN PKL
• Sử dụng chip LED cao cấp, hiệu suất sáng cao, tuổi thọ cao lên tới 25000 giờ
• Thân nhôm chất lượng cao, tản nhiệt tối ưu
• Chụp đèn bằng nhựa PC – đảm bảo phân bố ánh sáng đồng đều, không tạo 
vùng tối, không gây chói mắt

1200

46

58

600

46

58

17



NHÓM ĐÈN LED
CHỐNG ẨM
• Sử dụng chip LED Hàn Quốc hiệu suất sáng cao 110lm/W, quang 

thông cao, tuổi thọ cao, ít phải thay thế và bảo trì.
• Chống bụi, chống nước IP65 vượt trội, hoạt động ổn định trong 

môi trường có độ ẩm cao.
• Chỉ số hoàn màu cao CRI=80, tạo không gian chiếu sáng tiện 

nghi, môi trường làm việc thoải mái.
• Thiết kế cầu đấu dây nguồn ở 2 đầu đèn, người dùng có thể mở 

nắp cấp dây nguồn AC và đấu nối ghép các đèn cạnh nhau, 
tạo thành đường thẳng.

• Ứng dụng chiếu sáng các nhà máy xí nghiệp chế biến hải sản, 
tầng hầm chung cư, trung tâm thương mại, các khu vực có môi 
trường độ ẩm cao khác.

18 CATALOGUE LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN



Model Công 
suất 

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông bộ 

đèn
Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước
(DxRxC)

Cấp 
bảo 
vệ

W V lm/W lm K CRI giờ mm

M28.V2 600/20W.PLUS 20 150÷250 0,9 110 2200 3000/4000/6500 80 50000 581x73.4x56.2 IP65

 M28.V2 1200/40W.PLUS 40 150÷250 0,9 110 4400 3000/4000/6500 80 50000 1181x73.4x56.2 IP65

M28.V2 600/20W.PLUS

M28.V2 1200/40W.PLUS

581 73

56

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

lux

lux

lux

lux

676

169

75

42

150

150
300
450
600
750

1181 73

56

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

lux

lux

lux

lux

1352

338

150

85

300

300
600
900
1200
1500
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NHÓM ĐÈN LED
HIGHBAY
• Sử dụng chip LED Hàn Quốc chất lượng cao, hiệu suất sáng cao 150lm/W.
• Dải điện áp hoạt động rộng 100V-277V đáp ứng dải điện lưới tại Việt Nam.
• Thân đèn bằng hợp kim nhôm được anot hóa, hệ số dẫn nhiệt cao, tăng 

tính thẩm mỹ.
• Hệ số công suất cao ≥ 0,9 giúp nhà máy không phải mua công suất phản 

kháng.
• Chỉ số hoàn màu cao CRI ≥70 cho ánh sáng trung thực, tự nhiên.
• Khả năng bật sáng tức thì, khởi động nhanh, không cần chờ thời gian khởi 

động lại. 
• Ứng dụng chiếu sáng các công trình nhà xưởng, yêu cầu tiêu chuẩn chiếu 

sáng cao.
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Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông

Nhiệt độ 
màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi thọ Cấp bảo 
vệ

Kích thước
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

HBM02 100W.PLUS 100 100÷277 0,95 150 15000 4000/5000 > 70 50000 IP66/IK08 347x117x175

HBM02 150W.PLUS 150 100÷277 0,95 150 22500 4000/5000 > 70 50000 IP66/IK08 347x121x258

HBM02 200W.PLUS 200 100÷277 0,95 150 30000 4000/5000 > 70 50000 IP66/IK08 347x121x318

HBM02 250W.PLUS 250 100÷277 0,95 150 37500 4000/5000 > 70 50000 IP66/IK08 347x121x400

ĐÈN LED HIGHBAY HBM02

HBM02 100W.PLUS

347

17
5

117

347

25
8

121

347
31

8
121

347

40
0

121

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8 m

1575 lux

394 lux

175 lux

98 lux

100

100
200
200
400
500

HBM02 150W.PLUS

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8 m

2535 lux

634 lux

282 lux

158 lux

100

100
200
200
400
500

HBM02 200W.PLUS

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8 m

3151 lux

288 lux

350 lux

197 lux

100

100
200
200
400
500

HBM02 250W.PLUS

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8 m

3933 lux

983 lux

437 lux

246 lux

100

100
200
200
400
500
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ĐÈN LED HIGHBAY HB06
HB06 255/100W.PLUS

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8 m

1549 lux

387 lux

172 lux

97 lux

PHÂN BỐ QUANG
1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450 255 180

HB06 300/150W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050
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750
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180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

1 m
2 m

3 m

4 m

 lux

lux

 lux

lux

3388

847

376

212
cd

3000

3000

6000

9000

1200

1500 300 180

HB06 300/200W.PLUS

PHÂN BỐ QUANG
1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

cd/klm

90

90

180

270

360

450

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8 m

2422 lux

605 lux

269 lux

151 lux
300 180

Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Cấp 
bảo 
vệ

Kích 
thước 
(ØxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

HB06 255/100W.PLUS 100 100÷277 0,95 150 15000 3000/4000/6500 ≥80 50000 IP66 255x180

HB06 300/150W.PLUS 150 100÷277 0,95 150 22500 3000/4000/6500 ≥80 50000 IP66 300x180

HB06 300/200W.PLUS 200 100÷277 0,95 150 30000 3000/4000/6500 ≥80 50000 IP66 300x180
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Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(ØxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

HB03 290/100W.PLUS 100 100÷277 0,95 150 15000 3000/4000/6500 85 50000 290x160

HB03 350/120W.PLUS 120 100÷277 0,95 150 18000 3000/4000/6500 85 50000 345x160

HB03 350/150W.PLUS 150 100÷277 0,95 150 22500 3000/4000/6500 85 50000 345x160

HB03 390/200W.PLUS 200 100÷277 0,95 150 30000 3000/4000/6500 85 50000 390x160

HB03 390/250W.PLUS 250 100÷277 0,95 150 37500 3000/4000/6500 85 50000 395x160

ĐÈN LED HIGHBAY UFO
HB03 290W/100W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

4 m
6 m

8 m
lux

lux

lux

241

107

60

80

80
160
240
320
400

290 160

HB03 350W/150W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

4 m
6 m

8 m
lux

lux

lux

362

90

58

80

80
160
240
320
400

345 160

HB03 350W/120W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

4 m
6 m

8 m
lux

lux

lux

289

129

72

80

80
160
240
320
400

345 160

HB03 390W/200W.PLUS

HB03 390W/250W.PLUS

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

6 m
9 m

12 m

234 lux

104 lux

59 lux

80

80
160
240
320
400

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

6 m
9 m

12 m

234 lux

104 lux

59 lux

80

80
160
240
320
400

390 160

395 160
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NHÓM SẢN PHẨM
CẢNH BÁO CHÁY THÔNG MINH
• Cảnh báo nhanh, các thiết bị cảm biến cảm biến khói/nhiệt gửi dữ liệu, 

thông báo trực tiếp về Gateway tủ điều khiển khi phát hiện sự cố.
• Kết nối không dây RF433, phạm vi kết nối lên đến 150m (không vật cản), đảm 

bảo độ phủ sóng rộng, lắp đặt linh hoạt.
• Hỗ trợ kết nối tối đa 40 thiết bị báo cháy, đảm bảo giám sát toàn diện.
• Hệ thống cảnh báo đa kênh, khi có cháy, thiết bị đồng thời gửi thông báo 

qua ứng dụng di động, phát loa, còi báo động, hiển thị trên màn hình trung 
tâm vận hành.

• Giám sát từ xa qua App, hỗ trợ tắt tiếng cảm biến, xác định vị trí thiết bị cảm 
biến qua loa bằng cách điều khiển qua App.

• Tính năng hoạt động local, các cảm biến tự liên kết, tự nói chuyện với nhau, 
không thông qua bộ điều khiển trung tâm (cảm biến khói/nhiệt kêu thì cảm 
biến khói/nhiệt khác kêu (1-1 or 1 -N).

• Tính năng cảnh báo liên gia: Khi có cháy, hệ thống thông báo đến các hộ 
gia đình khác trong bán kính 500m qua ứng dụng, tăng khả năng hỗ trợ và 
ứng phó nhanh chóng.

• Có nguồn dự phòng cho phếp hệ thống vẫn hoạt động liên tục lên đến 12 
giờ ngay cả khi mất điện.
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Chuông báo động thông minh
Model: CBĐ01.WF

Cảm biến khói
Model: CB11.SM.WF

BỘ BÁO CHÁY WIFI

• Nguồn cung cấp:  Adapter 5VDC
• Dải nhiệt độ hoạt động:  (-10÷50)°C
• Dải độ ẩm hoạt động:  (0÷95)%
• Kích thước (ØxC):  (80x35)mm
• Kết nối không dây Wifi.
• Thiết lập ngữ cảnh liên kết chuông báo với các 

thiết bị khác như cảm biến, cơ cấu chấp hành,....
• Cài đặt phát âm thanh cảnh báo từ hệ thống 

theo thời gian thực. Hiển thị, điều khiển thiết bị 
trên App qua Smartphone

• Gửi thông tin cảnh báo đến điện thoại người 
dùng.

• Ứng dụng: Gắn trần, gắn tường, những khu vực 
cần cảnh báo, báo động.

• Nguồn cung cấp:  Pin CR123A
• Dải nhiệt độ hoạt động:  (-10÷50)°C
• Dải độ ẩm hoạt động:  (0÷95)%
• Kích thước (ØxC):  (86x32)mm
• Kết nối không dây Wifi.
• Tự động kết nối với App, cảnh báo theo thời gian 

thực.
• Tự động kích hoạt các thiết bị như còi báo động, 

vòi phun nước cứu hỏa...
• Gửi thông tin cảnh báo đến điện thoại người 

dùng.
• Ứng dụng: Gắn trần, gắn tường, khu vực hành 

lang, cầu thang, nhà vệ sinh, gara,... những khu 
vực có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
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Bộ điều khiển trung tâm báo cháy thông minh
Model: BC.GW01.V2

• Nguồn cung cấp: Adapter AC-DC
• Điện áp đầu vào: (150÷250) VAC
• Điện áp đầu ra: 5V/1A
• Cổng đầu ra: Type C
• Tần số hoạt động: 444.6 Mhz
• Phạm vi kết nối: 150 m (không vật cản)
• Số lượng thiết bị liên kết tối đa: 40 thiết bị
• Kích thước (DxRxC): (80x80x28) mm

BỘ BÁO CHÁY PHASE 1
Hoạt động theo hệ thống gồm 3 cấu phần: Bộ điều khiển trung tâm, cảm biến khói thông minh; 
Cảm biến nhiệt thông minh

• Hỗ trợ liên kết các thiết bị báo cháy RF thành 1 nhóm, 1 báo động tất cả cùng báo động.
• Quản lý và giám sát thiết bị báo cháy từ xa bằng App thông minh.
• Sử dụng sóng RF giao tiếp với các thiết bị báo cháy tăng khoảng cách, độ ổn định cho kết nối.

Cảm biến khói thông minh
Model: CB12.SM.RF.V2

• Nguồn cung cấp: Pin CR123A
• Điện áp: 3 V
• Dung lượng pin: 1400 mAh
• Tần số hoạt động: 444.6 Mhz
• Phạm vi kết nối: ≤100 m (không vật cản)
• Âm thanh báo động: ≥85 dB/m
• Kích thước (ØxC): (86x32) mm

• Liên kết trực tiếp với các cảm biến RF khác của Rạng Đông hoặc liên kết qua bộ điều khiển 
trung tâm (tối đa 40 thiết bị).

• Cảnh báo qua loa và phát tín hiệu báo cháy tới các thiết bị khác được liên kết khi phát hiện 
khói vượt ngưỡng.

• Cảnh báo tính trạng Pin yếu qua loa và qua App
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BỘ BÁO CHÁY PHASE 2

Cảm biến nhiệt thông minh
Model: CB14.TE.RF.V2

• Nguồn cung cấp: Pin CR123A
• Điện áp: 3 V
• Dung lượng pin: 1400 mAh
• Tần số hoạt động: 444.6 Mhz
• Phạm vi kết nối: ≤100 m (không vật cản)
• Âm thanh báo động: ≥85 dB/m
• Kích thước (ØxC): (86x35) mm

• Liên kết trực tiếp với các cảm biến RF khác của Rạng Đông hoặc liên kết qua bộ điều khiển 
trung tâm (tối đa 40 thiết bị).

• Cảnh báo qua loa và phát tín hiệu báo cháy tới các thiết bị khác được liên kết khi phát hiện 
nhiệt vượt ngưỡng.

• Cảnh báo tính trạng Pin yếu qua loa và qua App

THÔNG SỐ NGUỒN

Nguồn cung cấp chính
• Dải điện áp đầu vào: 150 - 250 Vac
• Điện áp danh định: 220 Vac

Nguồn dự phòng
• Điện áp danh định: 12 Vdc
• Dung lượng: 12 Ah
• Thời gian sứ dụng: 24 h

TỦ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BÁO CHÁY
Model: TĐK.BC.01

THÔNG SỐ KẾT NỐI RF
• Tần số hoạt động: 433.9 Mhz
• Số lượng thiết bị liên kết tối đa: 40 thiết bị
• Phạm vi kết nối: 100 m (không vật cản)
• Kích thước tủ (DxRxC): (300x150x400) mm
• Liên kết thiết bị thành mạng lưới báo cháy thông minh, cảnh báo từ xa dù mất internet.
• Tự động nhận tín hiệu từ các thiết bị báo cháy, thông báo trực tiếp tại tủ.
• Nhắn tin gọi điện trực tiếp đến 5 số điện thoại được cài đặt khi có sự cố cháy xảy ra.
• Cảnh báo cháy lan trong bán kính 500m (báo cháy liên gia) qua App.
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Cảm biến khói thông minh
Model: CB12.SM.RF

Cảm biến nhiệt thông minh
Model: CB14.TE.RF

• Nguồn cung cấp: Pin CR123A
• Điện áp: 3 V
• Dung lượng pin: 1400 mAh
• Tần số hoạt động: 444.6 Mhz
• Phạm vi kết nối: ≤100 m (không vật cản)
• Âm thanh báo động: ≥85 dB/m
• Kích thước (ØxC): (86x32) mm
• Liên kết trực tiếp với các cảm biến RF khác 

của Rạng Đông hoặc liên kết qua bộ điều 
khiển trung tâm (tối đa 40 thiết bị).

• Cảnh báo qua loa và phát tín hiệu báo cháy 
tới các thiết bị khác được liên kết phát hiện 
khói vượt ngưỡng.

• Cảnh báo tính trạng Pin yếu qua loa và qua 
App.

• Nguồn cung cấp: Pin CR123A
• Điện áp: 3 V
• Dung lượng pin: 1400 mAh
• Tần số hoạt động: 444.6 Mhz
• Phạm vi kết nối: ≤100 m (không vật cản)
• Âm thanh báo động: ≥85 dB/m
• Kích thước (ØxC): (86x35) mm
• Liên kết trực tiếp với các cảm biến RF khác 

của Rạng Đông hoặc liên kết qua bộ điều 
khiển trung tâm (tối đa 40 thiết bị).

• Cảnh báo qua loa và phát tín hiệu báo 
cháy tới các thiết bị khác được liên kết 
phát hiện nhiệt vượt ngưỡng.

• Cảnh báo tính trạng Pin yếu qua loa và 
qua App.

Nút báo cháy thông minh
Model: NBC01.RF

Chuông báo cháy thông minh
Model: CBC02.RF

• Nguồn cung cấp: Pin 3V (CR2450)
• Tần số hoạt động: 444.6 Mhz
• Phạm vi kết nối: 100m (không vật cản)
• Kích thước (ØxC): (63x15) mm
• Kết nối với các thiết bị báo cháy công 

nghệ RF của Rạng Đông thành 1 hệ thống 
báo cháy không dây.

• Truyền tín hiệu tới các thiết bị báo cháy 
và bộ điều khiển trung tâm khi thực hiện 
bấm nút.

• Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC; 50/60Hz
• Nguồn dự phòng: Pin 3.7V, 720 mAh
• Tần số hoạt động: 444.6 Mhz
• Phạm vi kết nối: 100m (không vật cản)
• Âm thanh báo động: ≥95 dB/m
• Kích thước (ØxC): (80x 32) mm
• Kết nối với các thiết bị báo cháy công 

nghệ RF của Rạng Đông thành 1 hệ thống 
báo cháy không dây.

• Nhận tín hiệu, phát ra cảnh báo bằng loa 
và đèn LED khi thiết bị báo cháy trong hệ 
thống cảnh báo.
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NHÓM SẢN PHẨM
CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG
• Sử dụng chip LED chất lượng cao, tuổi thọ cao.
• Chỉ số hoàn màu cao CRI≥80, phản ánh chân thực màu sắc vật thể được 

chiếu sáng, tự nhiên giúp học sinh quan sát rõ ràng hơn, hỗ trợ quá trình 
học tập hiệu quả.

• Chỉ số chống chói UGR <16, đảm bảo ánh sáng dịu nhẹ, hạn chế chói lóa, 
giúp học sinh và giáo viên làm việc trong môi trường thoải mái, không gây 
mỏi mắt.

• Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7114-1, không chỉ đảm bảo độ sáng tối ưu mà 
còn tuân thủ các yêu cầu về tiện nghi chiếu sáng, kiểm soát độ chói để 
tạo không gian học tập lý tưởng.

• Khả năng chống hiệu ứng nhấp nháy ánh sáng (Flicker Free), không gây 
mỏi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu.
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Model Công 
suất

Dải điện áp 
hoạt động

Hệ số 
công 
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông Nhiệt độ màu 

Chỉ số 
hoàn 
màu

Tuổi 
thọ

Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm

CSLH 300x1200/40W 40 150÷250 0,9 120 4800 5000/6500 90 30000 1200x300x77

CSBA 80x1200/28W 28 150÷250 0,9 90 2520 5000/6500 80/90 30000 1200x103x78

CSLH 300x1200/40W

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

150

150

300

450

600

750

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8m

517 lux

129 lux

57 lux

32 lux

CSBA 80x1200/28W

1200 103

78

1200

30
0

77

PHÂN BỐ QUANG
Gamma Angles 1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

400

400

800

1200

1600

2000

LƯỚI ĐỘ RỌI

2 m
4 m

6 m

8m

269 lux

67 lux

30 lux

17 lux
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NHÓM SẢN PHẨM ĐÈN LED 
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG  
•  Sử dụng chip LED chất lượng cao, hiệu suất sáng cao 150lm/W kết hợp 

lens quang học, tạo phân bố quang đồng đều.
• Dải điện áp hoạt động rộng 100V -277V, đáp ứng dải điện lưới tại Việt Nam.
• Khả năng chịu xung sét lên đến 20kV/25kV/30kV, chỉ số chống va đập IK09.
• Kiểu dáng đẹp, logo Rạng Đông đúc nổi, kết cấu vỏ nhôm đúc, tản nhiệt 

tốt.
• Tích hợp sẵn (hoặc tùy chọn) vị trí chờ lắp Socket Nema, dễ dàng nâng 

cấp hệ thống đèn thông minh, kết nối hình thành thành phố thông minh.
• Khả năng dimming 5 mức công suất theo thời gian, giúp tiết kiệm điện vào 

khoảng thời gian ít phương tiện đi lại.
• Ứng dụng chiếu sáng các công trình đường phố, đường cao tốc có yêu 

cầu tiêu chuẩn chiếu sáng cao.
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Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông

Nhiệt độ 
màu

Chỉ 
số 

hoàn 
màu

Tuổi thọ Cấp 
bảo vệ

Đường 
kính 

lỗ cột 
đèn

Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm mm

CSD10 60W.PLUS 60 100÷277 0,95 150 9000 4000/5000 75 100000 IP66, K09 65 577x232x103

CSD10 80W.PLUS 80 100÷277 0,95 150 12000 4000/5000 75 100000 IP66, K09 65 577x232x103

CSD10 100W.PLUS 100 100÷277 0,95 150 15000 4000/5000 75 100000 IP66, K09 65 577x232x103

CSD10 120W.PLUS 120 100÷277 0,95 150 18000 4000/5000 75 100000 IP66, K09 65 577x232x103

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 10

CSD10 100W.PLUS

577 103

23
2

Ø65

1800 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG LƯỚI ĐỘ RỌI

4 m
8 m
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Model Công 
suất

Dải điện 
áp hoạt 

động

Hệ số 
công  
suất

Hiệu 
suất 
sáng

Quang 
thông

Nhiệt độ 
màu

Chỉ 
số 

hoàn 
màu

Tuổi thọ Cấp 
bảo vệ

Đường 
kính 

lỗ cột 
đèn

Kích thước 
(DxRxC)

W V lm/W lm K Giờ mm mm

CSD10 150W.PLUS 150 100÷277 0,95 150 22500 4000/5000 75 100000 IP66, K09 65 627x272x103

CSD10 200W.PLUS 200 100÷277 0,95 150 30000 4000/5000 75 100000 IP66, K09 65 768x301x103

CSD10 250W.PLUS 250 100÷277 0,95 150 37500 4000/5000 75 100000 IP66, K09 65 768x301x103
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• Điều khiển, quản lý, giám sát hệ thống chiếu sáng từ xa qua phần mềm Web 
hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh.

• Ba chế độ điều khiển: Theo lịch trình cài đặt; Điều khiển từ xa qua phầm 
mềm; Điều khiển trực tiếp tại tủ

• Điều khiển và giám sát thông tin tới từng điểm đèn như Online/Offline, On/
Off, Dimming, U, I, P, nhiệt độ đèn, cường độ sáng (Trong trường hợp hệ 
thống sử dụng đèn thông minh IoT)

• Có khả năng hoạt động độc lập khi mất kết nối với hệ thống trung tâm
• Tự động kết nối lại đến các thiết bị, Server khi xảy ra mất kết nối
• Tự động báo lỗi và hiển thị vị trí tủ trên bản đồ khi có sự cố
• Tự động cập nhật vị trí tủ qua GPS và truy xuất lịch sử hoạt động
• Cài đặt lịch hẹn giờ điều khiển theo thứ, theo mùa hoặc bật sớm-tắt muộn 

theo nhu cầu từ phần mềm điều khiển
• Tích hợp tính năng bảo vệ quá dòng, quá áp, thấp áp...
• Tích hợp khả năng đo đếm, giám sát tiêu thụ điện năng từ công tơ điện tử
• Điều khiển tối đa 4 khởi động từ độc lập, 12 lộ cấp điện và quản lý lên tới 200 

đèn
• Có khả năng tích hợp thiết bị đối lưu môi trường nhiệt độ làm việc trong tủ, 

đèn báo pha và công tắc cảm biến cho tiện nghi chiếu sáng trong tủ, có 
cảm biến cảnh bảo mở tủ.

NHÓM TỦ ĐIỀU KHIỂN
CHIẾU SÁNG THÔNG MINH
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Model Dòng điện định 
mức

Điện áp định mức đầu 
vào

Cắt lọc sét 
cho thiết bị 

trong tủ

Điện áp cách 
điện

Công suất 
dự phòng Cấp bảo vệ

A VAC kA VAC %

TĐKCS IOT 15A 3P 2NR 15 380/400 - 3 pha 4 dây 
(hoặc theo yêu cầu) 20 1000 5-20 IP 54 

 TĐKCS IOT 20A 3P 2NR 20 380/400 - 3 pha 4 dây 
(hoặc theo yêu cầu) 20 1000 5-20 IP 54 

TĐKCS IOT 30A 3P 2NR 30 380/400 - 3 pha 4 dây 
(hoặc theo yêu cầu) 20 1000 5-20 IP 54 

TĐKCS IOT 15A 3P 2NR

Kết nối tới phần mềm: 
Ethernet/Wifi/Module SIM 4G

Kết nối tới từng điểm đèn: 
RF-Mesh/Zigbee/LoraWan/NB-IoT

Vật liệu vỏ:
Tôn hoặc Inox 304 dày 1.0-2.0mm sơn tĩnh điện màu ghi 
xám (hoặc theo yêu cầu)

 TĐKCS IOT 20A 3P 2NR

Kết nối tới phần mềm: 
Ethernet/Wifi/Module SIM 4G

Kết nối tới từng điểm đèn: 
RF-Mesh/Zigbee/LoraWan/NB-IoT

Vật liệu vỏ:
Tôn hoặc Inox 304 dày 1.0-2.0mm sơn tĩnh điện màu ghi 
xám (hoặc theo yêu cầu)

TĐKCS IOT 30A 3P 2NR

Kết nối tới phần mềm: 
Ethernet/Wifi/Module SIM 4G

Kết nối tới từng điểm đèn: 
RF-Mesh/Zigbee/LoraWan/NB-IoT

Vật liệu vỏ:
Tôn hoặc Inox 304 dày 1.0-2.0mm sơn tĩnh điện màu ghi 
xám (hoặc theo yêu cầu)

TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH 
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Model Dòng điện định 
mức

Điện áp định mức đầu 
vào

Cắt lọc sét 
cho thiết bị 

trong tủ

Điện áp cách 
điện

Công suất 
dự phòng Cấp bảo vệ

A VAC kA VAC %

TĐKCS IOT 40A 3P 2NR 40 380/400 - 3 pha 4 dây 
(hoặc theo yêu cầu) 20 1000 5-20 IP 54 

TĐKCS IOT 50A 3P 2NR 50 380/400 - 3 pha 4 dây 
(hoặc theo yêu cầu) 20 1000 5-20 IP 54 

TĐKCS IOT 60A 3P 2NR 60 380/400 - 3 pha 4 dây 
(hoặc theo yêu cầu) 20 1000 5-20 IP 54 

TĐKCS IOT 40A 3P 2NR

Kết nối tới phần mềm: 
Ethernet/Wifi/Module SIM 4G

Kết nối tới từng điểm đèn: 
RF-Mesh/Zigbee/LoraWan/NB-IoT

Vật liệu vỏ:
Tôn hoặc Inox 304 dày 1.0-2.0mm sơn tĩnh điện màu ghi 
xám (hoặc theo yêu cầu)

TĐKCS IOT 50A 3P 2NR

Kết nối tới phần mềm: 
Ethernet/Wifi/Module SIM 4G

Kết nối tới từng điểm đèn: 
RF-Mesh/Zigbee/LoraWan/NB-IoT

Vật liệu vỏ:
Tôn hoặc Inox 304 dày 1.0-2.0mm sơn tĩnh điện màu ghi 
xám (hoặc theo yêu cầu)

TĐKCS IOT 60A 3P 2NR

Kết nối tới phần mềm: 
Ethernet/Wifi/Module SIM 4G

Kết nối tới từng điểm đèn: 
RF-Mesh/Zigbee/LoraWan/NB-IoT

Vật liệu vỏ:
Tôn hoặc Inox 304 dày 1.0-2.0mm sơn tĩnh điện màu ghi 
xám (hoặc theo yêu cầu)
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RD-CSD.ĐK01

RD-CSD.GW01

• Chuẩn kết nối NEMA Socket 7-PIN tương thích với các thiết bị đèn đường hỗ trợ chuẩn 
NEMA.

• Giám sát điện áp, dòng điện, hệ số công suất phản kháng, công suất tiêu thụ thực tế, 
cường độ sáng, nhiệt độ heatsink đèn.

• Bảo vệ quá áp, thấp áp, quá dòng, quá nhiệt,... cảnh báo lỗi về Gateway khi có sự cố.
• Định vị GPS, đồng bộ thời gian thực vớ hệ thống định vị toàn cầu.
• Tự động kết nối đên Gateway khi mất kết nối; kết nối MESH (mạng lưới) cho phép mở rộng 

khu vực kiểm soát.
• Lưu trữ cài đặt kịch bản cho đèn để hoạt động theo lịch đã cài đặt sẵn; Đảm  bảo quá 

trình chiếu sáng được duy trì khi có lỗi với Gateway và hệ thống.
• Tích hợp cảm biến ánh sáng.
• Cấp bảo vệ IP65 chống bụi, chống nước.

• Kết nối Server qua Ethernet/ Wifi/ Module SIM 4G.
• Điều khiển manual tại Gateway: điều khiển 4 ngõ ra Relay, tuyến đèn, đèn.
• Quản lý tối đa 200 đèn/ 1 Gateway; quản lý thông tin thiết bị Online/Offline, On/Off, 

dimming, U, I, P, nhiệt độ đèn, cường độ sáng.
• Màn hình hiển thị trực quan các thông tin tổng quan về hệ thống đèn.
• Giám sát hoạt động thiết bị, năng lượng tiêu thụ của từng đèn, năng lượng tiêu thụ tổng 

của toàn tuyến đèn.
• Thống kê thời gian hoạt động của từng đèn, toàn hệ thống theo ngày.
• Tự động kết nối lại đến các thiết bị, Server khi xảy ra mất kết nối.

Dải điện áp hoạt động: (100÷277) V
Tần số: 50/60 Hz
Công suất đầu ra: 1000 W
Công suất tiêu thụ: 5 W
Dòng điện: (0÷5) A
Tuổi thọ: 30000 giờ
Kích thước:  (98x83) mm

Điện áp hoạt động: Adapter 5/10
Công suất tiêu thụ: 5 W
Điều khiển kênh đầu ra: 4 kênh
Quản lý thiết bị: 200 đèn
Cổng kết nối RS485: Có
Cổng Ethernet: Có
Vật liệu vỏ: Thép sơn tĩnh điện
Màu vỏ: Đen/Trắng

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM ĐÈN ĐƯỜNG

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN ĐƯỜNG
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NHÓM SẢN PHẨM ĐÈN CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
•  Sử dụng LED Lumileds/ LED Samsung chuyên dụng cho chiếu sáng ngoài 

trời, hiệu suất cao, tuổi thọ dài.
•  Thiết kế phân bố ánh sáng phù hợp với chiếu sáng đường giao thông
• Sử dụng LENS giúp ánh sáng phân bố đều.
•  Kết cấu bộ vỏ và bộ gá chắc chắn, chống nước xâm nhập (IP66) và an 

toàn khi lắp đặt.
•  Pin lưu điện Lithium-Ion (LiFePO4) và tấm pin Năng lượng mặt trời hiệu suất 

cao, tuổi thọ dài, giảm chi phí thay thế.
•  Thân thiện với môi trường, bảo tồn cảnh quan do không cần thi công lắp 

đặt đường dây cấp nguồn.
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ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TIÊU CHUẨN CSD05.SL

CSD05.SL.RF 100W.V3

CSD05.SL.RF 200W.V3

CSD05.SL.RF 300W.V3
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Model Công 
suất

Quang 
thông

Hiệu 
suất 
sáng

Kích thước
(DxRxC)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Điện áp/
dung 
lượng

Tuổi 
thọ Công nghệ

Điện 
áp/

công 
suất

Tuổi 
thọ

Kích thước 
tấm solar
(DxRxC)

W lm lm/W mm V/Ah Chu 
kỳ V/W năm mm

CSD05.SL.RF 100W.V3 100 1200 120 513x205x90 3.2/15 2000 Mono Crystalline 6/20 >20 450x350x17

CSD05.SL.RF 200W.V3 200 2000 100 513x205x90 3.2/25 2000 Mono Crystalline 6/30 >20 530x350x17

CSD05.SL.RF 300W.V3 300 3000 100 513x205x90 3.2/30 2000 Mono Crystalline 6/35 >20 600x350x17

Kích thước lỗ lắp cần đèn: (40 ÷ 70) mm
Pin lưu điện: Công nghệ Lithium LiFePO4

Thời gian chiếu sáng: 12 giờ
Chiều dài dây đèn: 600 mm

Chiều dài dây solar: 600 mm
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ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TIÊU CHUẨN CSD05.SL.RF

CSD05.SL.RF 400W.V3

CSD05.SL.RF 500W.V3
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Model Công 
suất

Quang 
thông

Hiệu 
suất 
sáng

Kích thước
(DxRxC)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Điện áp/
dung 
lượng

Tuổi 
thọ Công nghệ

Điện 
áp/

Công 
suất

Tuổi 
thọ

Kích thước 
tấm solar
(DxRxC)

W lm lm/W mm V/Ah Chu 
kỳ V/W năm mm

CSD05.SL.RF 400W.V3 400 4000 100 590x245x95 3.2/45 2000 Mono Crystalline 6/70 >20 760x500x30

CSD05.SL.RF 500W.V3 500 5000 100 590x245x95 3.2/65 2000 Mono Crystalline 6/90 >20 760x630x30

Kích thước lỗ lắp cần đèn: (40 ÷ 70) mm
Pin lưu điện: Công nghệ Lithium LiFePO4

Thời gian chiếu sáng: 12 giờ
Chiều dài dây đèn: 500 mm

Chiều dài dây solar: 2000 mm
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CSD08.SL 80W

CSD08.SL 100W

CSD08.SL 120W

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHẤT LƯỢNG CAO CSD08.SL
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Model Công 
suất

Quang 
thông

Hiệu 
suất 
sáng

Kích thước
(DxRxC)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Điện 
áp/

dung 
lượng

Tuổi 
thọ Công nghệ

Điện 
áp/

Công 
suất

Tuổi 
thọ

Kích thước 
tấm solar
(DxRxC)

W lm lm/W mm V/Ah Chu 
kỳ V/W năm mm

CSD08.SL 80W 80 8000 100 666x250x150 12.8/42 2000 Mono Crystalline 18/100 >20 920x570x30

CSD08.SL 100W 100 10000 100 666x250x150 12.8/54 2000 Mono Crystalline 18/130 >20 1160x580x30

CSD08.SL 120W 120 12000 100 740x300x150 12.8/60 2000 Mono Crystalline 18/170 >20 1380x590x30

Kích thước lỗ lắp cần đèn: (48 ÷ 70) mm
Pin lưu điện: Công nghệ Lithium LiFePO4

Thời gian chiếu sáng: 48 giờ
Chiều dài dây đèn: 500 mm 

Chiều dài dây solar: 3500 mm
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Model Công 
suất

Quang 
thông

Hiệu 
suất 
sáng

Kích thước
(DxRxC)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Điện áp/
dung 
lượng

Tuổi 
thọ Công nghệ

Điện 
áp/

Công 
suất

Tuổi 
thọ

Kích thước 
tấm solar
(DxRxC)

W lm lm/W mm V/Ah Chu 
kỳ V năm mm

CSD12.SL 80W 80 8000 100 515x200x75 12.8/45 2000 Mono Crystalline 18/100 >20 970x580x25

CSD12.SL 100W 100 10000 100 515x200x75 12.8/60 2000 Mono Crystalline 18/130 >20 1160x580x30

CSD12.SL 120W 120 12000 100 560x228x85 12.8/60 2000 Mono Crystalline 18/170 >20 1380x590x30

Kích thước lỗ lắp cần đèn: (48 ÷ 70) mm
Pin lưu điện: Công nghệ Lithium LiFePO4

Thời gian chiếu sáng: 48 giờ
Chiều dài dây đèn: 500 mm 

Chiều dài dây solar: 7500 mm

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHẤT LƯỢNG CAO CSD12.SL
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ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HYBRID CSD08.SL.HB

CSD08.SL HB 80W
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Model Công 
suất

Quang 
thông

Kích thước
(DxRxC)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Điện áp/
dung 
lượng

Tuổi thọ Công nghệ
Điện áp/

Công 
suất

Tuổi thọ
Kích thước 
tấm solar
(DxRxC)

W lm mm V/Ah Chu kỳ V/W năm mm

CSD08.SL.HB 80W 80 9000 666x250x150 12.8/42 2000 Mono Crystalline 18/100 >20 920x570x30

CSD08.SL.HB 100W 100 11000 666x250x150 12.8/54 2000 Mono Crystalline 18/130 >20 1160x580x30

CSD08.SL.HB 120W 120 13200 740x300x150 12.8/60 2000 Mono Crystalline 36/170 >20 1380x590x30

Kích thước lỗ lắp cần đèn: (48 ÷ 70) mm
Pin lưu điện: Công nghệ Lithium LiFePO4

Chiều dài dây đèn: 500 mm 
Chiều dài dây solar: 3500 mm

CSD08.SL HB 100W

666

25
0

150

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

2000

2000
4000
6000
8000
10000

LƯỚI ĐỘ RỌI

4 m
8 m

12 m

16 m

 lux

lux

 lux

lux

475

119

53

30

CSD08.SL HB 120W

740

30
0

150

1800Gamma Angles 1200

1050

900

750

600

450

1050

900

750

600

180.0 0.0 270.0 90.0

450

300300 150150 00

PHÂN BỐ QUANG

cd

LƯỚI ĐỘ RỌI

4 m
8 m

12 m

16 m

 lux

lux

 lux

lux

482

121

54

30

2000

2000
4000
6000
8000
1000

43



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TÍCH HỢP IoT & AI CSD08.SL.IOT

Kích thước lỗ lắp cần đèn: (48 ÷ 70) mm
Pin lưu điện: Công nghệ Lithium LiFePO4

Thời gian chiếu sáng: 48 giờ
Chiều dài dây đèn: 500 mm

Chiều dài dây solar: 3500 mm
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Model Công 
suất

Quang 
thông

Hiệu 
suất 
sáng

Kích thước
(DxRxC)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Điện áp/
dung 
lượng

Tuổi 
thọ Công nghệ

Điện 
áp/

Công 
suất

Tuổi 
thọ

Kích thước 
tấm solar
(DxRxC)

W lm lm/W mm V/Ah Chu 
kỳ V/W năm mm

CSD08.SL.IOT 80W 80 8000 100 666x250x150 12.8/42 2000 Mono Crystalline 18/100 >20 920x570x30

CSD08.SL.IOT 100W 100 10000 100 666x250x150 12.8/54 2000 Mono Crystalline 18/130 >20 1160x580x30

CSD08.SL.IOT 120W 120 12000 100 740x300x150 12.8/60 2000 Mono Crystalline 18/170 >20 1380x590x30
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ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI NĂNG LƯỢNG GIÓ CSD08.SL WIN

Model Công 
suất

Quang 
thông

Kích thước
(DxRxC)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Điện 
áp/

dung 
lượng

Tuổi 
thọ Công nghệ Điện áp/

Công suất
Tuổi 
thọ

Kích thước 
tấm solar
(DxRxC)

W lm mm V/Ah Chu 
kỳ V/W năm mm

CSD08.SL.WIN 50W 50 5500 666x250x150 12.8/42 2000 Mono Crystalline 18/120 >20 920x570x35

Pin lưu điện: Công nghệ Lithium LiFePO4
Chiều dài dây: 4000 mm
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ĐẦU TƯ MỘT LẦNĐẦU TƯ MỘT LẦNĐẦU TƯ MỘT LẦNĐẦU TƯ MỘT LẦNĐẦU TƯ MỘT LẦN
LỢI ÍCH LÂU DÀILỢI ÍCH LÂU DÀILỢI ÍCH LÂU DÀILỢI ÍCH LÂU DÀILỢI ÍCH LÂU DÀI

HỆ THỐNG ÐIỆN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ



ƯU ĐIỂM/LỢI ÍCH SỬ DỤNG
ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

PHẠM VI ỨNG DỤNG

Bảo vệ môi trường
Sử dụng năng lượng mặt trời - nguồn tài nguyên có sẵn và dồi dào giúp giảm sự 
phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch, giảm lượng khí thải CO2, bảo vệ môi 
trường xanh.

Tiết kiệm chi phí
Sử dụng điện năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí hoá đơn tiền điện hàng tháng. 
Có thể bán lại điện dư thừa cho hệ thống điện quốc gia.

Độ bền cao, ít bảo trì
Tấm pin năng lượng mặt trời thế hệ mới có tuổi thọ trên 20 năm với kết cấu vững 
chắc, không có các bộ phận chuyển động nên ít bị hao mòn.

An toàn khi sử dụng
Các thiết bị khép kín, đóng ngắt tự động đảm bảo an toàn cao về điện, cháy, nổ 
cao cho công trình và người sử dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

1 - Đầu tư nghiên cứu, thiết kế bài bản
• Sản phẩm được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực năng lượng mặt 
trời tại Việt Nam. Sử dụng các phần mềm tiên tiến để tính toán, mô phỏng và thiết kế.
• Nghiên cứu từ tiêu chuẩn đến thiết kế hệ thống phù hợp với năng lượng bức xạ vùng miền

2 - Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
Sản phẩm, thiết bị (Pin, Tấm Solar, Inverter) được lựa chọn, thử nghiệm và đánh giá bởi 
phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đúng như cam kết.

3 - Sử dụng các công nghệ tiên tiến
• Có khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo để tính toán, phân tích công suất tiêu thụ 
năng lượng của khách hàng để đưa ra các kịch bản sử dụng tối ưu. Phân tích các lỗi 
rủi ro tiềm tàng và cảnh báo sớm.
• Solar công nghệ Mono Crystalline, tiếp nhận bức xạ 02 mặt kính, hiệu suất cao
• Pin lưu trữ: Sử dụng công nghệ mới, dung lượng cao, kích thước nhỏ gọn

4 - Tính toán thiết kế sản phẩm theo yêu cầu
• Mô phỏng 3D quỹ đạo mặt trời, khả năng đổ bóng theo thời gian thực
• Sử dụng phần mềm tính toán thiết kế chuyên dụng, cá thể hoá, địa phương hoá 
theo yêu cầu khách hàng.

5 - Dịch vụ cung cấp đồng bộ trọn gói
• Tư vấn khảo sát, tính toán thiết kế, xây dựng phương án kỹ thuật cho từng công trình
• Cung cấp thiết bị, hệ thống giải pháp
• Thi công, lắp đặt, bảo hành trọn gói
• Đánh giá, nghiệm thu, bàn giao công trình
• Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
• Bảo hành:

– Hệ thống: 05 năm
– Vật lý: 15 năm
– Hiệu suất: 30 năm (>85%)

• Hệ gia đình độc lập
• Văn phòng công sở, nhà hàng, 

khách sạn, ...
• Trang trại Nông nghiệp công 

nghệ cao

5 LÝ DO BẠN NÊN LỰA CHỌN HỆ THỐNG
ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI RẠNG ĐÔNG

TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO

TÍCH HỢP
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1. HỆ THỐNG KHÔNG LƯU TRỮ

Hệ thống không lưu trữ 1 pha
Mã sản phẩm SLS.1P 3.5KW.V2 SLS.1P 5kW.V2 SLS.1P 6kW.V2 SLS.1P 8.5kW.V2 SLS.1P 10kW.V2
Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono Crytalline)
Số lượng
Công suất và hiệu suất
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm

3.6kW
5.4kWp

4kW
6kWp

5kW
7kWp

7kW
9.8kWp

10kW
14kWp

2/2 2/2 2/2 2/(1+2) 2/4
Wifi, App điện thoại, Web

IP65

6 tấm (3.66kWp) 8 tấm (4.88kWp) 10 tấm (6.1kWp) 14 tấm (8.54kWp) 16 tấm (9.76kWp)
610Wp (>22.6%)

2382×1134×30 (mm)
32.5 kg

Các vật tư cơ bản cho gói lắp đặt Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối
Thời gian thu hồi vốn 2.5 năm 2 năm

Hệ thống không lưu trữ 3 pha

Mã sản phẩm
SLS.3P

8.5kW.V2
SLS.3P

10kW.V2
SLS.3P

16kW.V2
SLS.3P

18.5kW.V2
SLS.3P

20kW.V2
SLS.3P

25.6kW.V2
Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono TOPCon)

Số lượng

Công suất và hiệu suất
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm

8kW
12kWp

8kW
12kWp

15kW
22.5kWp

15kW
22.5kWp

20kW
30kWp

2/2 2/2 2/3 2/3 2/4

20kW
30kWp

2/4
Wifi, App điện thoại, Web

IP65

14 tấm
(8.54kWp)

16 tấm
(9.76kWp)

26 tấm
(15.86kWp)

30 tấm
(18.3kWp)

32 tấm
(19.52kWp)

42 tấm
(25.62kWp)

610Wp (>22.6%)
2382×1134×30 (mm)

32.5 kg
Các vật tư cơ bản cho gói lắp đặt Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối
Thời gian thu hồi vốn 2 năm2.5 năm

Mã sản phẩm
SLS.3P

30kW.V2
SLS.3P

40kW.V2
SLS.3P

50kW.V2
SLS.3P

60kW.V2
SLS.3P

85kW.V2
SLS.3P

100kW.V2
Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono TOPCon)

Số lượng

Công suất và hiệu suất
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm

25kW
37.5kWp

36kW
54kWp

40kW
60kWp

50kW
75kWp

70kW
105kWp

2/4 3/6 3/6 3/7 4/8

80kW
120kWp

6/12
Wifi, App điện thoại, Web

IP65

48 tấm
(29.28kWp)

64 tấm
(39.04kWp)

82 tấm
(50.02kWp)

98 tấm
(59.78kWp)

135 tấm
(82.35kWp)

164 tấm
(100kWp)

610Wp (>22.6%)
2382×1134×30 (mm)

32.5 kg
Các vật tư cơ bản cho gói lắp đặt Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối
Thời gian thu hồi vốn 2 năm

Điện lưới

Tấm pin
NLMT

Thiết bị
sử dụng
điện

Inverter/
Biến tần
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2. HỆ THỐNG CÓ LƯU TRỮ

Hệ thống có lưu trữ 1 pha

Mã sản phẩm
SLS.R1P

3.8kW.V2
SLS.R1P
5kW.V2

SLS.R1P
6kW.V2

SLS.R1P
7.5kW.V2

SLS.R1P
8.5kW.V2

SLS.R1P
10kW.V2

Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono TOPCon)

Pin lưu trữ ( LiFe PO4)

Số lượng

Công suất và hiệu suất
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm

Dung lượng lưu trữ
Cấp độ bảo vệ
Tuổi thọ

5.12kWh
IP21/IP65 (Option)

6000 lần sạc xả

3kW
4.5kWp

5kW
7.5kWp

5kW
7.5kWp

6kW
9kWp

8kW
12kWp

2/2 2/2 2/2 2 3/1+1+2

8kW
12kWp

3/1+1+2
Wifi, 4G, App điện thoại, Web

IP65

6 tấm
(3.66kWp)

8 tấm
(4.88kWp)

10 tấm
(6.1kWp)

12 tấm
(7.32kWp)

14 tấm
(8.54kWp)

16 tấm
(9.76kWp)

610Wp (>22.6%)
2382×1134×30 (mm)

32.5 kg

Các vật tư cơ bản cho gói lắp đặt Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối
Thời gian thu hồi vốn 3 năm4.5 năm 3.5 năm

Hệ thống có lưu trữ 3 pha
Mã sản phẩm SLS.R3P 8.5kW.V2 SLS.R3P 10kW.V2 SLS.R3P 16kW.V2
Inverter
Công suất đầu ra tải cực đại
Công suất đầu vào PV cực đại
Số cổng MPPT/String
Kết nối, quản lý vận hành
Cấp bảo vệ
Tấm pin NLMT (Mono TOPCon)

Pin lưu trữ ( LiFe PO4)

Số lượng
Công suất và hiệu suất
Kích thước (DxRxC)/tấm
Trọng lượng/tấm

Dung lượng lưu trữ
Cấp độ bảo vệ
Tuổi thọ

7.68kWh
IP21/IP65 (Option)

6000 lần sạc xả

8kW
12kWp

8kW
12kWp

12kW
18kWp

2/2 2/2 2/2
Wifi, 4G, App điện thoại, Web

IP65

14 tấm(8.54kWp) 16 tấm(9.76kWp) 26 tấm(15.86kWp)
610Wp (>22.6%)

2382×1134×30 (mm)
32.5 kg

Các vật tư cơ bản cho gói lắp đặt Dây điện, tủ điện, phụ kiện đấu nối
Thời gian thu hồi vốn 4,5 năm 3,5 năm

Pin lưu trữ

Điện lưới

Tấm pin
NLMT

Thiết bị
sử dụng
điện

Inverter/
Biến tần
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CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO9001:2015/ISO 9001:2015

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
ISO 50001:2011

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN
VILAS 126

CHỨNG CHỈ VÀ CHỨNG NHẬN

I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5 I S O  5 0 0 0 1 : 2 0 1 1I S O  5 0 0 0 1 : 2 0 1 1 I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 1 5
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Hotline: 1900 2098

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Phố 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. 
Cơ sở 2: KCN Quế Võ, Bắc Ninh.
Email: rangdongstore@rangdong.com.vn
Website: www.rangdong.com.vn
 website: rangdongstore.vn

Hotline: 1900 2098


